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BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

UBND HUYỆN HÀM YÊNSỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGUBND TỈNH TUYÊN QUANG
TỈNH TUYÊN QUANG

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Đất quốc phòng

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng sản xuất

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất làm muối

Đất nông nghiệp khác

Đất an ninh

Đất khu công nghiệp

Đất khu chế xuất

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất danh lam thắng cảnh

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

nhà tang lễ, nhà hỏa táng
Đất nghĩa trang, nghĩa địa,

làm đồ gốm
Đất sản xuất vật liệu xây dựng,

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất chưa sử dụng

Đất cơ sở tôn giáo Biên giới quốc gia xác định

Địa giới hành chính cấp tỉnh xác định

Địa giới hành chính cấp huyện xác định

Địa giới hành chính cấp xã xác định

Ranh giới khoanh đất

Trụ sở UBND cấp tỉnh

Trụ sở UBND cấp huyện

Trụ sở UBND cấp xã

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Sân vận động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Quốc lộ

Đường tỉnh

Đường huyện

Đường liên xã

Đường đất nhỏ

Đường mòn

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Đập

Điểm độ cao, ghi chú độ cao

Bình độ cơ bản

Bình độ cái và ghi chú độ cao bình độ

Ranh giới đất khu công nghệ cao

Ranh giới đất khu kinh tế

Ranh giới đất đô thị

Ranh giới khu vực chuyên trồng lúa nước

cây công nghiệp lâu năm
Ranh giới khu vực chuyên trồng

Ranh giới khu vực rừng phòng hộ

Ranh giới khu vực rừng đặc  dụng

cụm công nghiệp
Ranh giới khu công nghiệp,

Ranh giới khu đô thị - thương mại - dịch vụ

Ranh giới khu du lịch

Ranh giới khu vực rừng sản xuất
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QUY HOẠCH
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CẤP TRÊN PHÂN BỔ
CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH/

XÁC ĐỊNH BỔ SUNG

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

Địa giới, ranh giới

Đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội

Thủy hệ và các đối tượng liên quan

Địa hình

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG
CẤP TRÊN PHÂN BỔ

XÁC ĐỊNH BỔ SUNG

CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH/

QUY HOẠCH

CSD

MÃ QH
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Cầu

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DGT

DTL

DVH

DYT

DGD

DTT
DTT DTT

DGDDGD

DYT DYT

DVH DVH

DTL DTL

DGT DGT

Giao thông và các đối tượng liên quan

Đất trồng lúa

khoáng sản
Đất sử dụng cho hoạt động

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,

sự nghiệp
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức

Bến đường thủy

TL 189 TL 189

QL 2 QL 2

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

6,94%

398,63 Ha

0,44 %
6.251,46 Ha

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030

(Tổng diện tích tự nhiên 90.054,59 ha)

83.404,50 Ha

92,62%

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC

Tuyên Quang, ngày .....tháng .....năm 2021Tuyên Quang, ngày .....tháng .....năm 2021Tuyên Quang, ngày .....tháng .....năm 2021 Hàm Yên, ngày .....tháng .....năm 2021

phi nông nghiệp nông thôn
Ranh giới khu ở, làng nghề, sản xuất
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TỈNH BẮC KẠN

THÁI NGUYÊN
TỈNH 

TỈNH PHÚ THỌ

TỈNH YÊN BÁI

TỈNH VĨNH PHÚC
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HUYỆN YÊN SƠN
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 sinh thái Nam Phong 
Khu du lịch
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Khu du lịch sinh thái Hồ Khởn

Xưởng Tuyển Khoáng sản
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Cao Đường
Khu du lịch sinh thái

Tân Thành

QH Trung tâm xã

Bến xe khách

huyện Hàm Yên
KĐT mới
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Khu vực rừng phòng hộ
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Khu vực cụm công nghiệp

Khu vực cụm công nghiệp

trồng lúa nước
Khu vực chuyên

Khu ở - thương mại - dịch vụ

Ranh giới đất đô thị

cây công nghiệp lâu năm
Khu vực chuyên trồng

cây công nghiệp lâu năm
Khu vực chuyên trồng

cây công nghiệp lâu năm
Khu vực chuyên trồng

cây công nghiệp lâu năm
Khu vực chuyên trồng

trồng lúa nước
Khu vực chuyên

Khu ở - thương mại - dịch vụ

Khu ở - thương mại - dịch vụ

Khu ở - thương mại - dịch vụ

Khu ở - thương mại - dịch vụ
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 THÁI BÌNH
THÔN 3

THÔN ĐẺM

THÔN QUANG TRUNG

 ĐỒNG NHẬT
THÔN

THÔN  PÙ BÓ

THÔN CỌ SẺ

UBND xã
Trụ sở

THÔN THẮNG BÌNH

THÔN BƠI

UBND xã
Trụ sở

UBND xã
Trụ sở

TRUNG TÂM

THÔN 

Lâm trường Tân Thành

khu Ngòi Mù

Tr.THCS

 Việt Thành 

khu Nước Sạch

đồi Cao Đà

CT lâm nghiệp Hàm Yên

Khu bảo tồn thiên nhiên Cham Chu

Khu bảo tồn thiên nhiên Cham Chu

lâm trường Hàm Yên

lâm trường Hàm Yên

lâm trường Hàm Yên

lâm trường Hàm Yên

gốc Chanh

khe Gốc Thọ

khu Cánh Tiên

Lùng Moòng

Lùng Hản

Xuân Sinh

Keo Pái

Cốc Cại

Pác ỏ

Lùng Chỏ

khu Thác Máp

khe An

đồng Lệnh

Máng Lần

Đá Cạnh

Lũng Quẩy

cầ
u 

B
ợ

Khu Lũng Ngọ

trạm bơm

Lão Pào

Năng Đăm

khe Phường

Cốc Phát

Dân Quân

Công ty nguyên liệu giấy Hàm Yên

cốc Vạng

đồng Phai

Ao Độ

Gốc Lim

đồi Chân Gò Phai

đồi Gò Luồng

đồi Đất Đỏ

đồi Giao Thông

đồi Dân Quân

đồi Đồng Bến

đồi Hang Đồng B

đồi Cao Đà
đồi Ông Lũng

đồi Ông Hồng
Khu Ông Hồng

đồi Ông Kiên

Lũng Thoong

đồi Cọ Thế

đồi Pù Lọc

lâm trường Tân Phong

lâm trường Tân Phong

Trường học

gốc Chanh

 Gốc Chanh
Khu dân cư

Khu bảo tồn thiên nhiên Chạm Chu

thiên nhiên Cham Chu
Khu bảo tồn 

Tân Thành

Công ty lâm nghiệp 

 Tân Thành

Công ty lâm nghiệp

Tân Thành
Công ty lâm nghiệp 

Tân Thành

Công ty lâm nghiệp 

Tân Thành
Công ty lâm nghiệp 

Tân Thành
lâm trường 

Tân Thành
Công ty lâm nghiệp 

Tân Thành

Công ty lâm nghiệp 

Trụ sở
UBND xã

 Hàm Yên
CTy. Lâm nghiệp

UBND xã
Trụ sở

UBND xã
Trụ sở

UBND xã
Trụ sở

UBND xã
Trụ sở

Chung JYE
Công ty TNHH 

KHÁNH HÙNG

THÔN

CỌ NÀ TÂM
THÔN

Nhà máy đường

QUANG TRUNG
THÔN

THÔN KHỞN

XUÂN CUỒNG
THÔN

TDP YÊN THỊNH

THÔN MA LONG

TDP TÂN TIẾN

TDP TÂN PHÚ

TDP CỐNG ĐÔI

TDP TÂN AN

TDP ĐỒNG BÀNG

KHAU LÀNG

THÔN

THÔN AN THỊNH

THỐNG NHẤT
THÔN 1A

THỐNG NHẤT
THÔN 2

THỐNG NHẤT
THÔN 3

THỐNG NHẤT
THÔN 5

THỐNG NHẤT
THÔN 4

MINH PHÚ

THÔN 10

MINH PHÚ

THÔN 9

THÔN 8 MINH PHÚ

THÔN 3 MINH PHÚ

THÔN 2 MINH PHÚ

BẮC YÊN
TDP

TÂN YÊN

TDP

TDP TÂN BÌNH

TDP TÂN QUANG

TDP BA TRÃNG

LÀNG MÃN 1

THÔN QUANG THÁI

THÔN

CAO ĐƯƯỜNG
THÔN

THÔN NÀ CÓ

THÔN NGHIỆU

 KHAU LÌNH

THÔN

THÔN 2 MỎ NGHIỀU

THÔN 1 THUỐC HẠ

THÔN 1 MỎ NGHIỀU

THÔN 3 MỎ NGHIỀU

THÔN 4 MỎ NGHIỀU
THÔN 3 TÂN YÊN

THÔN 3 VIỆT THÀNH

THÔN 4 VIỆT THÀNH

THÔN 2 MỎ NGHIỀU

khu Gốc Khế

Nà Pảo

Tha Moong

đồng Khe Mon

Sa Đăm

đồi Ông Vinh

giáp Đồi Khoi Lần

Gốc Gạo

 lâm nghiệp Tân Thành
Công ty

lâm nghiệp Tân Thành
Công ty 

 lâm nghiệp Tân Thành
Công ty

 lâm nghiệp Tân Thành
Công ty

 lâm nghiệp Tân Thành
Công ty

Đạo Pẹt
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THÔN 4

LÀNG BÁT

THÔN 3
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THÔN 2

THUỐC THƯỢNG
THÔN 1

THUỐC THƯỢNG
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THÔN 1
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